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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ấp Xã Đội, Xã Khánh Bình, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang, Việt Nam

14/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LỘC PHÚ

1602168523

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN LỘC PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH NS LỘC PHÚ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0787288025
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa, cây cảnh, cây kiểng trang trí cho công 
trình; Bán buôn nông sản

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631(Chính)

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh. Dịch vụ sản xuất cây cảnh, hoa 
kiểng

0118

9. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh trang trí cho công trình

0129

10. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

13. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê dàn giáo

7730

15. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc vườn, hòn non bộ, duy trì cảnh 
quan công viên, dịch vụ bảo dưỡng cây trồng, trang trí công 
trình các hoa viên.

8130

16. Xây dựng nhà để ở 4101

17. Xây dựng nhà không để ở 4102

18. Xây dựng công trình đường bộ 4212

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079062011750

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 13/8 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 13/8 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

PHAN QUANG DŨNG Nam
24/05/1962 Kinh Việt Nam

22/01/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079062011750
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 13/8 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 13/8 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHAN QUANG DŨNG Nam

24/05/1962 Kinh Việt Nam

22/01/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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